
 

Phụ lục I 

Tổng hợp số lượng thuốc điều trị VGC nguồn QTC năm 2022-2023 phân bổ cho 

các tỉnh/thành phổ theo người bệnh 

(Đính kèm theo công văn số       /AIDS-ĐT ngày       tháng   năm 2022) 
 

TT Tỉnh/TP 

Nhu cầu người bệnh điều trị VGC 

đăng ký tại các tỉnh/tp theo công văn 

299/QTC-Đtr ngày 08/6/2022 

(đơn vị là người nhiễm VGC) 

Số lượng thuốc dự kiến phân 

bổ cho 5000 người nhiễm 

VGC năm 2022-2023 

(đơn vị là người nhiễm VGC) 

1 An Giang 60 60 

2 Bà Rịa Vũng Tàu 140 140 

3 Bắc Ninh 120 120 

4 Bắc Giang  60 60 

5 Bình Dương 52 52 

6 Cà Mau 25 25 

7 Cần Thơ 48 48 

8 Đồng Tháp  86 86 

9 Đồng Nai 199 199 

10 Điện Biên  383 309 

11 Hải Dương 50 50 

12 Hải Phòng  97 97 

13 Hà Nội 54 54 

14 TPHCM  1612 1200 

15 Kiên Giang  45 45 

16 Lai Châu 136 136 

17 Lào Cai 18 18 

18 Long An  32 32 

19 Nam Định  190 190 

20 Nghệ An  107 107 

21 Ninh Bình 93 93 

22 Phú Thọ 75 75 

23 Quảng Ninh 261 261 

24 Sóc Trăng  97 97 

25 Sơn La  280 280 

26 Tây Ninh 236 150 

27 Thái Nguyên 311 311 

28 Thanh Hóa 397 397 

29 Thái Bình  199 199 

30 Vĩnh Phúc  50 50 

31 Yên Bái  59 59 

  Tổng 5572 5000 

 

*Lưu ý:  

- Để đảm bảo số lượng thuốc cho 5.000 bệnh nhân VGC, Cục Phòng chống HIV/AIDS đã 

điều chỉnh số lượng dự kiến phân bổ so với nhu cầu đăng ký tại 3 tỉnh thành phố là Điện 

Biên, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh tiến hành 

điều chỉnh lại nhu cầu điều trị VGC cho các cơ sở điều trị  trên địa bàn để không vượt quá số 

lượng được dự kiến phân bổ 
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Phụ lục II 

Tổng hợp kế hoạch Dự trù số lượng thuốc điều trị Viêm gan C năm 2022-2023 

(Đính kèm theo công văn số       /AIDS-ĐT ngày       tháng   năm 2022) 

 
 

STT 
Cơ sở 

y tế 

Tên thuốc, hàm 

lượng 

Dạng 

bào chế 

Đường 

dùng 

Số bệnh nhân có nhu cầu điều trị VGC 

trong năm 2022-2023 sau điều chỉnh 
Tổng số nhu 

cầu thuóc (3) 

Cam kết sử 

dụng hết 

thuóc (4) 

Thông tin nhận thuốc 

Số bệnh nhân 

điều trị 12 tuần 

thuốc (1) 

Số bệnh nhân 

điều trị 24 tuần 

thuốc (2) 

Địa 

chỉ 
SĐT 

Người 

liên hệ 

1 
CSĐT 

A 

Sofosbuvir 400mg Viên Uống        
      

Daclatasvir 60mg  Viên Uống       

2 
CSĐT 

B 

Sofosbuvir 400mg Viên Uống        
      

Daclatasvir 60mg  Viên Uống       

3 
CSĐT 

C 

Sofosbuvir 400mg Viên Uống        
      

Daclatasvir 60mg  Viên Uống       

 

 

            Người lập kế hoạch              Thủ trưởng đơn vị 

                  

 

 
  * Lưu ý:  

- Số bệnh nhân điều trị 24 tuần thuốc (2): chỉ dành cho các bệnh nhân điều trị VGC xơ gan mất bù, số lượng bệnh nhân này chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong năm 

2021-2022( dưới 0,3%), các cơ sở điều trị VGC cân nhắc kỹ trước khi điền số lượng để tránh thừa thuốc. 

- Cột tổng số nhu cầu thuóc (3) = Số bệnh nhân điều trị 12 tuần thuốc (1)*84 + Số bệnh nhân điều trị 24 tuần thuốc (2)*168. 

- Cam kết sử dụng hết thuóc (4): ghi rõ đồng ý hoặc không đồng ý. 
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